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THU THẬP THÔNG TIN  

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 

 

I. GIẤY TỜ, TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP 

STT TÊN TÀI LIỆU – GIẤY TỜ QUY CÁCH GHI CHÚ 

1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  
06 bản sao y 

bản chính 

Có thể gửi trước 
file scan hoặc bản 

photo để viết trước 
hồ sơ 

2 Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) 
06 bản sao y 

bản chính 

Có thể gửi trước 
file scan hoặc bản 

photo để viết trước 
hồ sơ 

3 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất/Hợp đồng thuê đất 

06 bản sao y 
bản chính 

Có thể gửi trước 
file scan hoặc bản 

photo để viết trước 
hồ sơ 

4 
Bản vẽ mặt bằng tổng thể + Bản vẽ 
xây dựng các hạng mục công trình của 
toàn bộ dự án  

File PDF hoặc 
file Cad 

 

5 
Bản vẽ mặt bằng bố trí máy móc, 
thiết bị nhà xưởng  

File PDF hoặc 
file Cad 

 

6 
Bản vẽ thu gom, thoát nước mưa của 
toàn bộ dự án  

File PDF hoặc 
file Cad 

 

7 
Bản vẽ thu gom, thoát nước thải của 
toàn bộ dự án  

File PDF 
hoặc file Cad 

 

8 Bản vẽ thiết kế HTXL nước thải + 
Thuyết minh công nghệ + Thông số kỹ 

File PDF 
hoặc file Cad 
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thuật của máy móc, thiết bị xử lý  

9 
Bản vẽ thiết kế HTXL khí thải + Thuyết 
minh công nghệ + Thông số kỹ thuật 
của máy móc, thiết bị xử lý 

File PDF hoặc 
file Cad 

 

10 
Bản vẽ + Phương án thiết kế PCCC của 
toàn bộ dự án  

File PDF hoặc 
file Cad 

 

11 Thuyết minh dự án đầu tư  
File PDF hoặc 

file word 
 

II. THÔNG TIN, SỐ LIỆU VỀ DỰ ÁN 

1. Số lượng cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự án: …… người 

2. Quy mô, công suất, sản phẩm của dự án 

STT Tên sản phẩm Đơn vị tính Công suất 

    

    

    

    

   
 

3. Sơ đồ quy trình hoạt động, quy trình sản xuất:  

Vẽ sơ đồ quy trình hoạt động, quy trình sản xuất + Thuyết minh quy trình. 

4. Thời gian làm việc: ………ca/ngày, ……… ca/giờ, ………giờ/ngày, ……ngày/tuần 

5. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất của dự án  

STT 
Tên nguyên, nhiên, vật liệu, hóa 

chất 
Đơn vị 

tính 
Khối 

lượng 
Tỷ lệ 

hao hụt 

Mục đích 
sử dụng 

      

      

      

      

Ghi chú: Cung cấp MSDS của hóa chất sử dụng . 
 

6. Nhu cầu sử dụng điện, nước 

❖ Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện: ………………. 

- Khối lượng sử dụng: ……….Kw/tháng 
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❖ Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp nước: ……………… 

- Mục đích sử dụng nước: 

STT Mục đích sử dụng nước Định mức sử dụng Lưu lượng sử dụng (m3) 

1 Nước cấp sinh hoạt   

2 Nước phục vụ sản xuất   

 - Công đoạn 1 (tên công đoạn)   

 - Công đoạn 2 (tên công đoạn)   

 - Công đoạn 3 (tên công đoạn)   

3 Nước lau sàn, vệ sinh    

4 Nước tưới cây, tưới đường   

5 Nước PCCC   

6 Khác…..   

 

7. Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của dự án 

STT 
Tên máy móc, thiết 

bị 
Đơn 

vị tính 

Công 
suất 
máy 

Số 
lượng 

Xuất xứ/ 
Năm sản xuất 

Công đoạn 
sử dụng 

       

       

       

8. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường của dự án 

❖ Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất: 

- Công suất HTXLNT:  

- Quy trình công nghệ xử lý nước thải:  

- Vị trí, diện tích khu vực xây dựng HTXLNT: 

- Vị trí cống hoặc hố ga thoát nước thải: 

❖ Biện pháp xử lý khí thải: 

- Công suất HTXLKT:  

- Quy trình công nghệ xử lý khí thải:  

- Vị trí, diện tích khu vực xây dựng HTXLKT: 

- Đường kính, chiều cao ống khói: 
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❖ Biện pháp xử lý chất thải rắn: 

 CTR sinh hoạt CTR nguy hại CTR công nghiệp 
thông thường 

Nguồn phát sinh    

Tên chất thải    

Biện pháp thu gom, 
lưu trữ, xử lý 

   

Vị trí, diện tích kho 
chứa chất thải 

   

Kết cấu kho chứa 
chất thải 

   

Loại thùng chứa 
chất thải 

   

III. THÔNG TIN, SỐ LIỆU TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG DỰ ÁN 

1. Số lượng công nhân xây dựng: …… người 

2. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất, điện, nước, máy móc, thiết bị 

phục vụ giai đoạn thi công xây dựng 

❖ Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu giai đoạn thi công xây dựng 

STT Tên nguyên, nhiên, vật liệu Đơn vị tính Khối lượng Tỷ lệ hao hụt 

     

     

     

     

     

❖ Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị giai đoạn thi công xây dựng 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Công suất 

máy 
Số 

lượng 

Xuất xứ/ Năm 
sản xuất 
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3. Biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

❖ Biện pháp xử lý nước thải: 

- Số lượng nhà vệ sinh di động: .............................................................................. 

- Vị trí, diện tích khu vực đặt nhà vệ sinh di động: ................................................. 

- Biện pháp xử lý nước thải xây dựng: .................................................................... 

- Vị trí cống hoặc hố ga thoát nước mưa – nước thải: ............................................ 

❖ Biện pháp xử lý chất thải rắn: 

 CTR sinh hoạt CTR nguy hại CTR xây dựng 

Biện pháp thu gom, 
lưu trữ, xử lý 

   

Vị trí, diện tích kho 
chứa chất thải 

   

Kết cấu kho chứa 
chất thải 

   

Loại thùng chứa 
chất thải 

   

 

----------------------------------------- 

Liên hệ:  

E-mail: khai.apo@gmail.com 

Đt : 0909679777 
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